
 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

QUẬN LONG BIÊN                                    Độc lập - Tự do – Hạnh phúc 

THÀNH PHỐ HÀ NỘI  

Bản án số: 142/2018/HSST 

Ngày 24/5/2018 

NHÂN DANH 

N ỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN LONG BIÊN  THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

 

-                                            

          -                    Bà Nguyễn Thị Trâm Anh  

                                   Ông Phạm Văn Minh 

                                                     Bà Đặng Thị Nhác 

-                   Bà Phạm Hồng Hà  - Thư ký Tòa án nhân dân quận 

Long Biên, thành phố Hà Nội.   

- Đạ  d ệ  V ệ    ể   á    â  dâ  quậ  Long Biên,         ố    N   

tham gia phiên tòa: Bà Nguyễn Thu Hằng - Kiểm sát viên. 

        Ngày 24 tháng 5 năm 2018, tại Tr  s  Tòa án nhân dân quận Long Biên, 

thành phố Hà Nội. Tòa án nhân dân quận Long Biên,   t    s  th m c ng khai 

v  án h nh s  th   ý số 155/2018 H  T ngày 10 tháng 5 năm 2018, theo  uy t 

 ịnh  ưa v  án ra   t    số 154/2018/ ĐXX T- HS ngày 10 tháng 5 năm 2018 

 ối v i  ị cáo:  

NGUYỄN THỊ H , sinh năm 1964 tại H; N i  ăng ký hộ kh u thường trú và n i 

cư trú: Th n L,  ã Y, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam ; Ngh  nghiệp: Lao  ộng t  

do;  tr nh  ộ văn hóa: 07/10; dân tộc: Kinh; gi i tính: Nữ; t n giáo: Kh ng; quốc 

tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Văn M  và  à Nguyễn Thị D; Chồng Nguyễn 

Văn T, có 03 con sinh,   n sinh năm 1986, nhỏ sinh năm 1990; Theo danh chỉ 

 ản số 254  ập ngày 05 4 2018 Ti n án ti n s : Chưa có; Nhân thân: Kh ng; 

Đầu thú ngày 02 4 2018; Tạm giữ từ ngày 02 4 2018   n 11/4/2018 huỷ  ỏ tạm 

giữ.  Hiện  ang áp d ng  iện pháp ngăn chặn: Cấm  i khỏi n i cư trú - Có mặt. 

Người  ị hại: Anh Nguyễn Hải T , sinh năm 1980; 

N i cư trú:  ố A ngõ V  ường N , tổ Z phường N, quận Long Biên,  Hà Nội. ( 

vắng mặt)  

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài  iệu có trong hồ s  v  án và diễn  i n tại phiên tòa, nội dung 

v  án  ược tóm tắt như sau: Nguyễn Thị H  và Nguyễn Thị Tiệp (sinh năm 

1969; trú quán: Ngõ 192 Kim Mã, quận Ba Đ nh, Hà Nội)  ược anh Nguyễn Hải 

T  thuê dọn dẹp  àm vệ sinh nhà c a  vào cuối tuần. Ngày 01 4 2018 H  cùng 
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Tiệp   n nhà anh T  dọn dẹp trong khoảng thời gian từ 7h45 phút   n 10h45 

phút th  ra v . Trong quá tr nh dọn dẹp, H  phát hiện tại nóc tủ quần áo trong 

phòng ngủ tầng 2 có  bao lì xì,  m   ao    kiểm tra phát hiện  ên trong có 05 tờ 

mệnh giá 500 Euro và 01 tờ mệnh giá 5 Euro, khi  ó trong phòng kh ng có ai 

nên H  nảy sinh ý  ịnh trộm cắp, H  dùng tay phải cầm  ao      , tay trái rút toàn 

 ộ số ti n 2505 Euro rồi cất vào trong túi quần  ên trái  ang mặc, vỏ  ao       th  

cất vào  ỉm trẻ em  ã s  d ng rồi cho vào túi rác mang  uống tầng 1  ể vứt  i.  

Sau khi rời khỏi nhà anh T , H   i một m nh   n c a hàng vàng  ạc tại số 

25A phố Hà Trung quận Hoàn Ki m, Hà Nội  án  2505 Euro  ược 70.000.000 

 ồng rồi quay v  phòng trọ    ịa chỉ số 93 ngách 24/55 Hoàng Hoa Thám, 

phường Ngọc Hà, quận Ba Đ nh, Hà Nội cất giấu 5.000.000  ồng. Sau  ó  ắt  e 

khách v  quê, trên  ường v  quê H  t i c a vàng tại thị trấn Hoà Mạc (không 

 ác  ịnh  ược  ịa chỉ c  thể) mua 01 cây vàng 9999 hiệu  JC và dây chuy n 

vàng 0,5 chỉ h t 59.000.000  ồng rồi mang vàng cùng 6.000.000  ồng v  nhà tại 

Th n Lộc Châu,  ã Yên Nam, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam cất giấu.  

  au khi v  án  ược phát hiện, ngày 02/4/2018 H   ã   n c ng an phường 

Ngọc Thuỵ  ầu thú. Tại c  quan  i u tra H   ã khai nhận toàn  ộ hành vi trộm 

cắp như nội dung nêu trên. C  quan  i u tra công an dẫn giải H  và  ác  ịnh 

 ược  ịa  iểm vị trí H  trộm cắp tài sản, cất giấu vàng và ti n. H   ã t  nguyện 

giao nộp 01 cây vàng mi ng  9999 hiệu  JC (37,5 gam), 01 dây chuy n 05 chỉ  

vàng 9999 và số ti n 11.000.000  ồng cho c  quan  i u tra.  

 Tại  ản k t  uận  ịnh giá tài sản số 46 ngày 13 4 2018 của Hội  ồng  ịnh 

giá tài sản trong tố t ng h nh s  quận Long Biên k t  uận: 2505 Euro tư ng 

 ư ng 69.175.575  ồng.  

   uá tr nh  i u tra chủ c a hàng vàng  ạc tại số 25A phố Hà Trung quận 

Hoàn Ki m, Hà Nội  ác nhận kh ng mua  án ngoại tệ nên kh ng có  i u kiện 

làm rõ.   

Đối v i  Nguyễn Thị Tiệp qua  i u tra không  iên quan   n hành vi trộm 

cắp của H  nên không xem xét.    

 Trên c  s    n    nghị của anh Nguyễn Hải T  và của Nguyễn Thị H , 

ngày 02 5 2018 c  quan  i u tra  ã ra  uy t  ịnh     ý vật chứng số 89, trả cho 

anh Nguyễn Hải T  số tài sản thu giữ của H  gồm: 01 cây vàng mi ng  9999 hiệu 

SJC (37,5 gam), 01 dây chuy n 05 chỉ  vàng 9999 và số ti n 11.000.000  ồng.  

Tại  ản cáo trạng số 153 CT-VKS-HS ngày 08 5 2018 của Viện Kiểm  át  

nhân dân quận Long Biên, thành phố Hà Nội: Truy tố  ị cáo Nguyễn Thị H   v  

tội “ Trộm cắp tài sản”  ược quy  ịnh tại  iểm c khoản 2 Đi u 173 của Bộ  uật 

H nh s  năm 2015 s a  ổi  ổ sung năm 2017;  
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Tại phiên tòa: Bị cáo  ã khai nhận tội như  ã khai tại c  quan  i u tra, 

Bị cáo thừa nhận  ản cáo trạng truy tố  ị cáo  úng v i hành vi  ị cáo  ã th c 

hiện. Bị cáo nhận thức hành vi phạm tội của m nh và  in  em   t giảm nhẹ h nh 

phạt. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Long Biên th c hành quy n c ng 

tố tại phiên tòa, sau khi phân tích tính chất, mức  ộ hành vi phạm tội  của  ị cáo   

 ã  ác  ịnh: Ngày 01/4/2018,  Nguyễn Thị H   ã có hành vi lén lút trộm cắp của 

anh Nguyễn Hải T  2505 Euro có giá trị tư ng  ư ng 69.175.575  ồng.   Hành 

vi của Nguyễn Thị H   ã cấu thành tội Trộm cắp tài sản  ược quy  ịnh tại  iểm 

c khoản 2 Đi u 173 Bộ  uật h nh s . Bị cáo có nhân thân tốt, chưa có ti n án, 

ti n s . Bị cáo kh ng có t nh ti t tăng nặng trách nhiệm h nh s . Bị cáo phạm tội 

 ần  ầu. Tại c  quan  i u tra và tại phiên toà  ị cáo thành kh n khai  áo, ăn năn 

hối cải. Đây  à các t nh ti t giảm nhẹ trách nhiệm h nh s  quy  ịnh tại  iểm  ,s 

khoản 1  i u 51 Bộ  uật h nh s  2015. Ngoài ra  ị cáo  ầu thú và người  ị hại có 

  n  in giảm nhẹ h nh phạt cho  ị cáo,  ố  ị cáo  à  ng Nguyễn Văn Mịch  à 

người có c ng v i cách mạng (  ược tặng huân chư ng chi n sỹ giải phóng hạng 

nhì)  à các t nh ti t  ược quy  ịnh tại khoản 2 Đi u 51 Bộ  uật h nh s .  

Từ những phân tích nêu trên  ại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Long 

Biên k t  uận giữ nguyên quan  iểm truy tố  ị cáo như nội dung  ản cáo trạng. 

Đ  nghị Hội  ồng   t   :  

Căn cứ vào  iểm c khoản 2 Đi u 173;  iểm b,s khoản 1, 2 Đi u 51; Đi u 

65  của Bộ  uật h nh s  năm 2015, s a  ổi  ổ sung năm 2017;  

- X  phạt: Bị cáo Nguyễn Thị H  từ 26-30 tháng tù cho hư ng án treo. 

Hạn th  thách từ 52-60 tháng kể từ ngày tuyên án.  

V  h nh phạt  ổ sung: Miễn phạt ti n  ối v i  ị cáo. 

- V  trách nhiệm dân s : Người  ị hại là anh Nguyễn Hải T    ã nhận  ại 

tài sản tư ng  ư ng v i giá trị tài sản  ị trộm cắp, kh ng có yêu cầu g  v   ồi 

thường dân s  nên kh ng giải quy t. 

Bị cáo Nguyễn Thị H  kh ng có tranh  uận g  v i  ời  uận tội của  ại diện 

Viện kiểm sát nhân dân quận Long Biên.  

Lời nói sau cùng của  ị cáo: Bị cáo nhận thức  ược hành vi phạm tội của 

m nh  à vi phạm pháp  uật h nh s . Đ  nghị Hội  ồng   t     em   t giảm nhẹ 

h nh phạt cho  ị cáo. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên c  s  nội dung v  án, căn cứ vào các tài  iệu trong hồ s  v  án  ã 

 ược th m tra,   t hỏi, tranh  uận tại phiên tòa, Hội  ồng   t    nhận thấy như 

sau:  
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[1]. V  hành vi, quy t  ịnh tố t ng của C  quan cảnh sát  i u tra Công an 

quận Long Biên, Đi u tra viên, Viện kiểm sát nhân dân quận Long Biên, Kiểm 

sát viên trong quá tr nh  i u tra, truy tố  ã  ược th c hiện  úng v  th m quy n, 

tr nh t , thủ t c  ược quy  ịnh trong Bộ  uật tố t ng h nh s .  uá tr nh  i u tra 

và tại phiên tòa  ị cáo Nguyễn Thị H  kh ng có ý ki n khi u nại v  hành vi, 

quy t  ịnh của c  quan ti n hành tố t ng, người ti n hành tố t ng; Do  ó các 

hành vi, quy t  ịnh tố t ng của các c  quan ti n hành tố t ng, người ti n hành tố 

t ng  ã th c hiện   u hợp pháp.  

[2]. V  hành vi phạm tội của  ị cáo: Lời khai nhận tội của  ị cáo tại phiên 

tòa phù hợp v i  ời khai của  ị cáo tại c  quan  i u tra, vật chứng  ã thu giữ,  ời 

khai của người  ị hại cùng các tài  iệu  i u tra khác có trong hồ s  v  án có  ủ 

c  s  k t  uận: Bị cáo Nguyễn Thị H   à người giúp việc theo giờ cho gia   nh 

anh Nguyễn Hải T ; Sáng ngày 01 4 2018, trong  úc dọn dẹp nhà c a cho gia 

  nh anh Nguyễn Hải T  tại số 04 ngõ 305  ường Ngọc Thuỵ, tổ 09 phường 

Ngọc Th y, quận Long Biên, Thành Phố Hà Nội,  bị cáo Nguyễn Thị H   ã có 

hành vi lén lút chi m  oạt số ti n 2.505 Euro  tư ng  ư ng 69.175.575  ồng tại 

nóc tủ quần áo trong phòng ngủ tầng 2 của anh Nguyễn Hải T ; Bị cáo Nguyễn 

Thị H  có  ủ năng   c trách nhiệm h nh s , phạm tội v i  ỗi có ý tr c ti p  ã 

 âm phạm   n quy n s  hữu tài sản của c ng dân  ược pháp  uật h nh s   ảo 

vệ; Hành vi của  ị cáo Nguyễn Thị H   ủ y u tố cấu thành tội “ Trộm cắp tài 

sản”  ược quy  ịnh tại  iểm c khoản 2 Đi u 173 của Bộ  uật H nh s  năm 2015 

s a  ổi  ổ sung năm 2017;  

Viện kiểm sát nhân dân quận Long Biên, thành phố Hà Nội truy tố  ị cáo 

Nguyễn Thị H  v  tội “ Trộm cắp tài sản” theo quy  ịnh tại  iểm c khoản 2 Đi u 

173 của Bộ  uật H nh s  năm 2015 s a  ổi  ổ sung năm 2017  à có căn cứ, và 

 úng quy  ịnh của pháp  uật.  

[2]. V  t nh ti t tăng nặng trách nhiệm h nh s : Bị cáo Nguyễn Thị H  

kh ng có t nh ti t tăng nặng trách nhiệm h nh s . 

[3]. V  t nh ti t giảm nhẹ trách nhiệm h nh s :  au khi phạm tội, tài sản 

mà  ị cáo H  trộm cắp là 2505 Euro kh ng thu hồi  ược nhưng  ị cáo  ã t  

nguyện giao nộp tài sản có  ược do  án 2505 Euro gồm 01 cây vàng mi ng  

9999 hiệu  JC (37,5 gam), 01 dây chuy n vàng 9999 05 chỉ và số ti n 

11.000.000  ồng  ể khắc ph c hậu quả.  Tại c  quan  i u tra và tại phiên toà  ị 

cáo thành kh n khai  áo, ăn năn hối cải; Đây  à các t nh ti t giảm nhẹ trách 

nhiệm h nh s  quy  ịnh tại  iểm  ,s khoản 1  i u 51 Bộ  uật h nh s  năm 2015, 

s a  ổi  ổ sung năm 2017. Ngoài ra  ị cáo  ầu thú và người  ị hại có   n  in 

giảm nhẹ h nh phạt cho  ị cáo, bố  ị cáo  à  ng Nguyễn Văn Mịch  à người có 
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c ng v i cách mạng (  ược tặng huân chư ng chi n sỹ giải phóng hạng nh ) là 

các t nh ti t  ược quy  ịnh tại khoản 2 Đi u 51 Bộ  uật h nh s  năm 2015, s a 

 ổi  ổ sung năm 2017.  

[4]. V  nhân thân: Bị cáo chưa có ti n án, ti n s , phạm tội  ần  ầu,  ị cáo 

có n i cư trú ổn  ịnh rõ ràng. 

[5]. V  quy t  ịnh h nh phạt:  au khi  em   t tính chất mức  ộ hành vi 

phạm tội, các t nh ti t tăng nặng giảm nhẹ trách nhiệm h nh s  và nhân thân của 

 ị cáo, xét thấy hành vi phạm tội của  ị cáo phải     ý nghiêm khắc  ể  ị cáo 

 ấy  ó  àm  ài học rút kinh nghiệm cho  ản thân nhưng kh ng nhất thi t phải 

cách  y  ị cáo ra khỏi  ời sống  ã hội v   ị cáo Nguyễn Thị H  có nhi u t nh ti t 

giảm nhẹ trách nhiệm h nh s , có nhân thân tốt và có n i cư trú rõ ràng nên áp 

d ng khoản 1, 2 Đi u 65 Bộ  uật h nh s  năm 2015 s a  ổi  ổ sung năm 2017 

   phạt  ị cáo  ằng h nh phạt tù cho hư ng án treo và giao  ị cáo cho chính 

quy n  ịa phư ng n i  ị cáo cư trú quản  ý, giáo d c  ị cáo  ể  ị cáo s a chữa 

những sai  ầm của m nh có c  hội tr  thành c ng dân có ích cho gia   nh và  ã 

hội. 

 [6]. V  h nh phạt  ổ sung: Bị cáo kh ng có ngh  nghiệp, kh ng có khả 

năng kinh t  nên miễn h nh phạt  ổ sung phạt ti n  ối v i  ị cáo. 

[7]. V  trách nhiệm dân s : Người  ị hại là anh Nguyễn Hải T    ã nhận 

tài sản tư ng  ư ng giá trị tài sản  ị trộm cắp, không yêu cầu g  khác v  dân s  

nên Hội  ồng   t    kh ng phải   t.  

[8]. V  án phí : Căn cứ 136 Bộ  uật tố t ng h nh s  2015; Đi u 23 Nghị 

quy t số 326 2016 UBTV H14 ngày 30 12 2016; Khoản 1 M c I, Danh m c án 

phí  ệ phí Tòa án: Bị cáo Nguyễn Thị H  phải chịu 200.000  ồng án phí h nh s  

s  th m  

[9]. V  quy n kháng cáo: Bị cáo, người  ị hại  ược quy n kháng cáo  ản 

án theo quy  ịnh tại Đi u 331; Đi u 333 Bộ  uật tố t ng H nh s  2015, s a  ổi 

 ổ sung năm 2017. 

                

 

QUYẾT ĐỊNH: 
  

 Căn cứ vào  iểm c khoản 2 Đi u 173;  iểm b, s  khoản  1, 2 Đi u 51; 

Đi u 65 của Bộ  uật h nh s  năm 2015, s a  ổi  ổ sung năm 2017;  

Căn cứ Đi u 136, Đi u  331, Đi u 333 Bộ  uật tố t ng h nh s  năm 2015; 

Căn cứ Đi u 23, Nghị quy t số 326 2016 UBTV H14 ngày 30 12 2016 

quy  ịnh v  mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản  ý và s  d ng án phí và  ệ phí 
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Tòa án; Khoản 1 M c I,  Danh m c án phí  ệ phí Tòa án ban hành kèm theo 

Nghị quy t: 

1. X  p ạ : Bị cáo Nguyễn T ị H  28 (     ươ     ) tháng tù nhưng 

cho hư ng án treo v  tội“Trộm cắp tài sản”. Hạn th  thách 56 (Nă   ươ  s u) 

tháng kể từ ngày tuyên án.  

Giao  ị cáo Nguyễn Thị H  cho Uỷ  an nhân dân  ã Yên Nam, huyện 

Duy Tiên, tỉnh Hà Nam  giám sát giáo d c trong thời hạn th  thách của  ản án. 

Trường hợp  ị cáo có thay  ổi n i cư trú th  th c hiện theo Đi u 69 Luật thi 

hành án h nh s . 

2. V  h nh phạt  ổ sung: Miễn phạt ti n  ối v i  ị cáo. 

3. V  án phí: Bị cáo nguyễn Thị  H  phải chịu 200.000 (      ă       ) 

 ồng ti n án phí h nh s  s  th m. 

4. V  quy n kháng cáo: Bị cáo  ược quy n kháng cáo  ản án trong hạn 15 

ngày kể từ ngày tuyên án. Người  ị hại có quy n kháng cáo  ản án trong hạn 15 

ngày kể từ ngày  ược tống  ạt hợp  ệ  ản án. 

   

N     ậ   

-VKS nhân dân quận Long Biên; 

- C ng an quận Long Biên; 

- Chi c c THAD  quận Long Biên; 

- Bị cáo; 

- Bị hại; 

- Lưu hồ s  v  án. . 

             T M HỘI Đ NG X T X     TH M 

                   T    p án – C       p i n     

 

 

 

 

 

                           

                            Nguyễn T ị Trâ  An  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


